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(1) (2) (3) (4)=(5)+(…) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) 125,695.23 557.81 2,798.43 3,367.63 2,775.61 1,649.19 14,055.62 9,891.49 2,974.40 2,492.99 6,154.29 17,352.32 5,388.25 16,067.67 40,169.52

1 Đất nông nghiệp NNP 113,995.09 410.51 2,591.76 2,781.94 2,630.63 1,359.01 13,496.71 9,451.25 1,798.11 1,703.92 5,622.64 14,761.95 4,523.37 13,626.72 39,236.58

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,803.73 43.46 523.08 579.75 569.81 340.18 419.53 467.03 406.33 570.92 425.83 267.11 703.53 241.04 246.12

Trong đó: đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC 3,324.78 41.65 55.88 386.63 119.48 186.56 217.38 465.92 293.06 400.42 375.66 106.87 480.05 73.53 121.66

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 22,656.03 87.33 383.45 863.76 426.53 497.22 6,402.96 861.94 705.57 502.45 618.27 4,088.38 694.93 3,837.44 2,685.80

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,213.70 247.05 1,430.38 929.02 1,485.97 495.25 1,384.14 756.75 622.32 285.56 592.91 1,180.91 1,014.19 1,164.43 624.82

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14,217.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,028.08 0.00 828.59 11,361.24

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 30,157.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,734.00 6,245.41 0.00 0.00 3,631.03 588.56 979.36 789.55 14,189.85

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 28,781.82 25.29 248.76 385.93 136.72 25.54 1,550.48 1,103.87 57.05 338.52 350.15 6,595.74 1,093.12 6,757.34 10,113.31

Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN 24,257.19 20.53 0.33 549.58 1,021.42 28.85 332.65 137.93 5,345.54 1,070.89 6,038.06 9,711.41

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 153.25 6.80 2.72 21.86 10.07 0.81 5.59 16.25 6.84 6.47 4.45 13.18 34.46 8.33 15.43

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 10.90 0.58 3.38 1.62 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 0.00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,825.39 147.31 191.75 311.40 144.98 257.85 498.78 348.72 314.94 268.67 425.48 789.09 344.64 383.92 397.86

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 169.14 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 0.00 0.00 124.40 0.00 0.00

2.2 Đất an ninh CAN 1.24 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.92 1.04 0.05 0.13 0.00 0.00 0.59 0.12 0.49 0.04 0.26 0.85 0.00 0.34 0.00

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 65.17 1.23 15.31 0.00 0.04 1.54 28.26 1.52 0.00 0.00 2.02 12.60 2.65 0.00 0.00

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản
SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm
SKX 12.84 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 6.33 1.44 0.41 0.00 0.00 0.61 0.00

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 2,498.55 67.51 119.55 188.19 83.85 146.08 181.52 163.79 212.52 132.98 245.06 594.30 125.22 128.64 109.34

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 892.09 49.06 60.17 55.70 45.15 29.77 89.25 57.96 80.69 55.89 65.86 96.60 65.24 92.23 48.53

- Đất thủy lợi DTL 1,222.81 3.49 41.54 124.23 30.27 107.04 80.15 82.78 115.98 59.44 40.85 472.01 35.88 21.99 7.15

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0.68 0.16 0.18 0.03 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.04 0.12 0.00 0.00 0.03

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4.10 1.60 0.11 0.30 0.24 0.12 0.13 0.25 0.19 0.06 0.10 0.22 0.11 0.49 0.18

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo
DGD 49.58 6.37 2.68 2.32 2.37 1.31 2.99 2.04 2.23 2.90 2.91 8.60 3.40 6.83 2.64

-
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao
DTT 31.51 1.56 1.53 2.03 1.39 3.27 2.98 1.65 2.29 3.42 3.57 2.64 2.90 1.14 1.12

- Đất công trình năng lượng DNL 159.51 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 113.85 0.00 0.13 0.00 44.81

-
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông
DBV 0.91 0.47 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.11 0.03
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- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6.19 0.00 1.61 0.00 0.00 0.20 0.30 0.36 0.16 2.30 0.00 0.40 0.23 0.43 0.20

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3.51 0.00 0.39 0.61 0.10 0.00 0.00 0.84 0.41 0.02 0.80 0.00 0.34 0.00 0.00

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD 121.02 3.21 10.59 2.51 3.93 4.29 5.45 17.59 10.56 8.56 16.78 11.72 16.17 5.03 4.65

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ
DKH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Đất chợ DCH 4.70 0.91 0.69 0.41 0.38 0.05 0.19 0.24 0.00 0.36 0.27 0.00 0.81 0.38 0.00

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 9.15 0.34 0.56 0.31 0.69 0.45 0.61 1.16 0.54 0.31 0.22 0.72 1.14 0.97 1.12

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 641.99 0.00 46.34 45.58 34.30 23.37 67.53 63.61 36.73 52.74 57.79 71.11 60.49 45.50 36.90

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 46.16 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13.48 4.06 0.30 0.35 0.31 0.35 0.38 0.34 4.59 0.27 0.23 0.70 0.43 0.71 0.44

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 0.73 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.20 0.43 0.07 0.00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,248.29 21.14 6.92 54.78 11.40 78.61 218.51 78.42 53.52 39.59 105.73 109.01 16.07 204.51 250.08

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 113.96 0.00 0.00 22.04 14.38 7.45 0.00 39.77 0.20 0.00 13.76 0.00 13.81 2.56 0.00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,874.75 0.00 14.92 274.29 0.00 32.34 60.14 91.52 861.35 520.39 106.17 1,801.28 520.24 2,057.03 535.08
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giảm (-) 
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Tỷ lệ 
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(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(5)-

(4)

(7)=(5)/(

4)*100%

I Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) 125,695.23 125,695.23

1 Đất nông nghiệp NNP 113,808.36 113,995.09 186.74 100.16

Trong đó: 0.00 0.00

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,789.87 5,803.73 13.86 100.24

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3,353.90 3,324.78 -29.12 99.13

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 22,723.75 22,656.03 -67.73 99.70

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,069.40 12,213.70 144.30 101.20

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 17,951.92 14,217.91 -3,734.00 79.20

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 26,398.76 30,157.76 3,759.00 114.24

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 28,719.72 28,781.82 62.10 100.22

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN 24,257.19 24,257.19 0.00 100.00

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 152.50 153.25 0.75 100.49

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2.44 10.90 8.46 446.67

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,935.71 4,825.39 -110.32 97.76

Trong đó: 0.00 0.00

2.1 Đất quốc phòng CQP 169.14 169.14 0.00 100.00

2.2 Đất an ninh CAN 1.24 1.24 0.00 100.00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 16.62 0.00 -16.62 0.00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4.50 3.92 -0.58 87.11

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 64.52 65.17 0.65 101.01

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 15.36 12.84 -2.52 83.59

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 2,585.51 2,498.55 -86.95 96.64

Trong đó: 0.00 0.00

- Đất giao thông DGT 937.72 892.09 -45.63 95.13

- Đất thủy lợi DTL 1,229.01 1,222.81 -6.20 99.50

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0.68 0.68 0.00 100.00

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4.10 4.10 0.00 100.00

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 50.40 49.58 -0.82 98.38

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 31.73 31.51 -0.22 99.29

- Đất công trình năng lượng DNL 186.64 159.51 -27.12 85.47

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.91 0.91 0.00 100.00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0.00 0.00

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1.95 1.95 0.00 100.00

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 10.38 6.19 -4.19 59.61

- Đất cơ sở tôn giáo TON 5.13 3.51 -1.62 68.43

Kế hoạch 

năm 2021 

được duyệt 

(ha)

Diện tích 

(ha)

So sánh

Biểu 02/CH: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN 

KRÔNG BÔNG

Kết quả thực hiện

STT Chỉ tiêu sử dụng đất
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-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD 122.35 121.02 -1.34 98.91

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH 0.00 0.00 0.00

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.00 0.00 0.00

- Đất chợ DCH 4.50 4.70 0.20 104.44

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8.65 9.15 0.50 105.74

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.76 0.76 0.00 100.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 638.92 641.99 3.07 100.48

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 45.74 46.16 0.42 100.93

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14.59 13.48 -1.11 92.39

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0.66 0.73 0.07 110.09

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 0.00 0.00

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,244.87 1,248.29 3.43 100.28

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 124.64 113.96 -10.68 91.43

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,951.17 6,874.75 -76.41 98.90
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(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

 Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) 125,695.23       557.81      2,798.43    3,367.63    2,775.61   1,649.19   14,055.62     9,891.49   2,974.40   2,492.99   6,154.29   17,352.32   5,388.25   16,067.67    40,169.52   

1 Đất nông nghiệp NNP 113,841.73       394.34      2,585.50    2,774.81    2,624.37   1,358.93   13,494.92     9,449.24   1,782.45   1,693.62   5,621.52   14,731.52   4,505.17   13,618.14    39,207.21   

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,787.89           35.99        522.88       579.25       569.81      340.18      419.53         467.01      406.19      570.35      425.45      266.67        702.35      236.55         245.68        

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 3,309.09          34.17       55.68        386.13      119.48     186.56     217.38         465.90     292.95     399.96     375.31     106.43        478.87     69.04          121.22        

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 22,686.68         83.17        380.35       860.60       424.29      497.20      6,383.60       861.08      690.12      500.99      617.57      4,177.56     690.92      3,835.33      2,683.89     

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11,979.89         245.03      1,427.42    925.65       1,481.95   495.19      1,191.44       755.66      622.25      277.37      592.87      1,178.18     1,001.62   1,162.45      622.81        

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14,217.60         -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           2,028.08     0.31-         828.59         11,361.24   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 30,132.76         -           -            -            -           -           3,734.00       6,245.41   -           -           3,631.03   588.56        979.36      789.55         14,164.85   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 28,640.90         24.12        248.76       385.93       136.72      25.54        1,527.38       1,103.83   57.05        338.43      350.15      6,479.35     1,092.99   6,757.34      10,113.31   

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 24,257.19        20.53       0.33          549.58         1,021.42  28.85       332.65     137.93     5,345.54     1,070.89  6,038.06     9,711.41     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 151.76              5.46         2.72           21.77         10.07        0.81         5.59             16.24        6.84         6.47         4.45         13.13          34.46        8.33            15.43          

1.8 Đất làm muối LMU -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 244.27              0.58         3.38           1.62           1.53         -           233.37         -           -           -           -           -              3.79         -              -              

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,987.19           163.47      198.01       318.53       151.24      257.93      500.57         350.74      332.60      278.98      426.60      820.16        368.01      392.50         427.87        

Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng CQP 169.14              3.44         -            -            -           -           -               -           -           41.30        -           -              124.40      -              -              

2.2 Đất an ninh CAN 1.24                  1.24         -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 16.62                -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              16.62        -              -              

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.92                  1.04         0.05           0.13           -           -           0.59             0.12         0.49         0.04         0.26         0.85            -           0.34            -              

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 86.39                5.43         15.31         -            0.04         1.54         14.99           1.52         15.60        0.20         2.02         26.97          2.78         -              -              

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 36.39                -           2.72           -            -           -           15.19           -           7.86         9.59         0.41         -              -           0.61            -              

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2,585.89           67.75        125.78       195.11       90.23        146.08      183.15         165.12      212.72      134.97      246.21      608.36        131.84      137.98         140.59        

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 974.40             49.13       65.99        62.11        51.30       29.77       90.25           59.28       80.69       56.89       66.80       109.16        71.41       101.49        80.13          

- Đất thủy lợi DTL 1,223.25          3.38         41.94        124.23      30.27       107.04     80.86           82.78       115.98     59.44       40.85       472.01        35.88       21.99          6.59            

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0.68                 0.16         0.18          0.03          -          -          0.06             0.06         -          -          0.04         0.12            -          -             0.03            

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4.10                 1.60         0.11          0.30          0.24         0.12         0.13             0.25         0.19         0.06         0.10         0.22            0.11         0.49            0.18            

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 50.87               6.37         2.68          2.32          2.37         1.31         2.99             2.04         2.23         2.90         2.91         9.60            3.40         6.90            2.86            

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 32.01               1.56         1.53          2.03          1.39         3.27         2.98             1.65         2.29         3.42         3.57         3.14            2.90         1.14            1.12            

- Đất công trình năng lượng DNL 160.43             0.98         0.01          -            -          -          0.02             0.01         -          0.15         113.85     -             0.59         0.01            44.81          

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.91                 0.47         0.06          0.04          0.03         0.03         0.03             0.03         -          -          0.04         0.04            -          0.11            0.03            

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG -                   

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1.95                 -          -            -            -          -          -              -          -          -          -          1.95            -          -             -             

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6.19                 -          1.61          -            -          0.20         0.30             0.36         0.16         2.30         -          0.40            0.23         0.43            0.20            

- Đất cơ sở tôn giáo TON 5.13                 -          0.39          1.11          0.33         -          -              0.84         0.61         0.71         0.80         -             0.34         -             -             

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 120.89             3.19         10.59        2.51          3.93         4.29         5.35             17.59       10.56       8.56         16.78       11.72          16.16       5.03            4.65            

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH -                   -          -            -            -          -          -              -          -          -          -          -             -          -             -             

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH -                   -          -            -            -          -          -              -          -          -          -          -             -          -             -             

- Đất chợ DCH 5.09                 0.91         0.69          0.41          0.38         0.05         0.19             0.24         -          0.54         0.48         -             0.81         0.38            -             

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 9.57                  0.32         0.56           0.31           0.69         0.45         0.61             1.16         0.54         0.31         0.22         1.22            1.14         0.97            1.06            

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.76                  0.76         -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 644.19              -           46.37         45.80         34.18        23.45        67.23           64.29        37.06        52.61        57.83        73.60          60.49        45.09           36.19          

Biểu 03/CH: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện tích

(ha)

Phân theo đơn vị hành chính



2.14 Đất ở tại đô thị ODT 47.48                47.48        -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13.20                3.88         0.30           0.35           0.31         0.35         0.38             0.34         4.59         0.37         0.16         0.70            0.43         0.71            0.31            

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0.73                  0.38         -            -            -           -           0.05             -           -           -           -           0.20-            0.43         0.07            -              

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.18 Đất tín ngưỡng TIN -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,247.09           21.14        6.92           54.78         11.40        78.61        218.37         78.42        53.52        39.59        105.73      108.65        16.07        204.16         249.72        

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 124.57              10.61        -            22.04         14.38        7.45         -               39.77        0.20         -           13.76        -              13.81        2.56            -              

2.21 Đất phi nông nghiệp khác  PNK -                   -           -            -            -           -           -               -           -           -           -           -              -           -              -              

3 Đất chưa sử dụng  CSD 6,866.31           -           14.92         274.29       -           32.34        60.14           91.52        859.35      520.39      106.17      1,800.64     515.07      2,057.03      534.44        
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(1) (2) (3) (4)=(5)+(…) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp
NNP/PNN 153.36 16.17 6.26 7.13 6.26 0.08 1.79 2.01 15.66 10.30 1.12 30.43 18.20 8.58 29.37

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 15.84 7.48 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.15 0.57 0.38 0.44 1.18 4.49 0.44

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 58.87 4.16 3.10 3.16 2.24 0.02 1.49 0.86 15.45 1.46 0.71 18.21 4.01 2.11 1.91

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 41.41 2.02 2.96 3.38 4.02 0.06 0.30 1.09 0.07 8.19 0.04 2.73 12.57 1.97 2.01

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 0.31 -      -        -      -       -     -        -      -       -       -      0.00      0.31   -       -      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 25.00 -      -        -      -       -     -        -      -       -       -      -            -       -       25.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 10.43     1.17   -        -      -       -     -            0.04            -         0.09   -      9.00 0.13 -       -      

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN         1.49       1.34   -        0.09   0.00 -     -            0.01   -       -       -                0.05   -       -       -      

1.8 Đất làm muối LMU/PNN -          -      -        -      -       -     -        -      -       -       -      -            -       -       -      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN -          -      -        -      -       -     -        -      -       -       -      -            -       -       -      

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp
340.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.37 0.00 0.00 0.00 0.00 107.39 0.00 -       -      

Trong đó: -          

2.1
Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông 

nghiệp khác
CLN/NKH 192.40 0.00 -        -      0.00 0.00 192.40 -      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -       -      

2.2
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang 

đất nông nghiệp khác
HNK/NKH 17.87         -     0.00 -      -       0.00 17.87 -      0.00 -       -      -            -       -       -      

2.3
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông 

nghiệp khác không phải là rừng
RSX/NKR(a) 130.49 -      -        -      -       -     23.10 -      -       -       -      107.39 -       -       -      

3
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 0.22 0.22 -        -      0.00 -     -        -      -       -       0.00 -            -       -       -      

Ghi chú:  - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở

Biểu 04/CH:KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

Mã đấtSTT Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng 

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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Tổng diện tích phải thu hồi 256.82 17.50 6.23 6.42 6.15 0.00 6.43 5.01 0.00 1.31 7.00 139.16 6.63 20.34 34.65

1 Đất nông nghiệp NNP 199.56 10.73 6.21 6.39 6.15 0.00 0.99 0.41 0.00 1.21 0.37 123.17 6.52 8.25 29.17

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 14.94 7.17 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.46 0.03 0.44 1.18 4.49 0.44

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 14.94 7.17 0.20 0.50 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.46 0.03 0.44 1.18 4.49 0.44

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 24.78 3.16 3.05 3.05 2.15 0.00 0.85 0.30 0.00 0.67 0.30 3.66 3.95 1.83 1.81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 17.90 0.40 2.96 2.75 4.00 0.00 0.14 0.04 0.00 0.00 0.04 2.66 1.08 1.92 1.91

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0.31 -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       0.31 0.00 0.00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 25.00 -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         25.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 116.48 0.00 -       -       -          -        -         0.04 0.00 0.09 -       116.35 -          -         -        

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0.15 -         -       0.09     -          -        -         0.01     -        -       -       0.05    -          -         -        

1.8 Đất làm muối LMU             -     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2 Đất phi nông nghiệp PNN 55.99 6.77 0.03 0.03 0.00 0.00 5.44 4.60 0.00 0.10 6.63 15.35 0.11 12.09 4.85

Trong đó:             -     

2.1 Đất quốc phòng CQP             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.2 Đất an ninh CAN             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC          0.00   0.00       -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 47.48 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 4.80 3.68 0.00 0.00 6.06 15.00 0.01 11.00 3.40

Trong đó: 0.00

- Đất giao thông DGT 46.71 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 3.68 0.00 0.00 6.06 15.00 0.00 11.00 2.84

- Đất thủy lợi DTL 0.67 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD 0.11 0.00      -      -       -         -       0.10     -       -       -      -      -      0.01      -        -        

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0.06 -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         0.06      

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3.81 -         0.03    0.03     -          -        0.50      0.92     -        0.10    0.50    -       0.10       0.74       0.90      

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.20 -         -       -       -          -        -         -        -        -       0.07    -       -          -         0.13      

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.18 Đất tín ngưỡng TIN             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON          1.20   -         -       -       -          -        0.14      -        -        -       -       0.35    -          0.35       0.35      

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 3.09 3.09 -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK             -     -         -       -       -          -        -         -        -        -       -       -       -          -         -        

2 Đất chưa sử dụng DCS 1.27 0.64 0.64

Biểu 05/CH: KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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tích
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
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(1)  (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Đất nông nghiệp NNP           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC          -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng RSN          -     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.8 Đất làm muối LMU           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2 Đất phi nông nghiệp PNN       8.44               -             -             -              -               -            -            -            2.00              -            -            0.64          5.17            -            0.64   

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.2 Đất an ninh CAN           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       5.17               -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -            5.17            -               -     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC       2.00               -             -             -              -               -            -            -            2.00              -            -               -                -              -               -     

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ SKX           -                 -             -             -              -               -            -            -               -                -            -               -                -              -               -     

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT       1.27               -             -             -              -               -            -            -               -                -            -            0.64              -              -            0.64   

Trong đó:

- Đất giao thông DGT       1.27               -             -             -              -               -            -            -               -                -            -            0.64              -              -            0.64   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.14 Đất ở tại đô thị ODT -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK -        -          -       -       -       -         -     -     -         -         -      -         -         -        -         

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Biểu 06/CH: KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2022 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

Số TT



NNP LUA HNK CLN RPH RDD RSX NTS PNN SKC DHT DGT DTL ONT ODT TSC NTD DSH SON MNC CSD

Tổng 573.19 494.12 15.84 76.74 233.81 0.31 25.00 140.92 1.49 70.63 13.28 47.38 46.71 0.67 4.71 0.39 0.38 0.13 0.08 1.20 3.09 8.44

A Công trình, dự án thực hiện mới  năm 2022 21CT,DA 453.17 417.20 2.55 65.04 213.84 0.31 0.00 135.27 0.19 33.98 13.27 17.62 17.62 0.00 2.33 0.22 0.25 0.12 0.02 0.14 0.00 2.00

I
Công trình, dự án đầu tư công của địa 

phương
162.03 141.76 2.11 16.00 11.06 0.31 0.00 112.13 0.15 20.27 0.00 17.62 17.62 0.00 2.33 0.01 0.07 0.10 0.00 0.14 0.00 0.00

1
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12, đoạn Km 

15+500-Km31+00

Ban QLDA đầu tư 

XDCT giao thông và 

NNPTNT tỉnh 

DGT

Xã Hòa Lễ, Hòa 

Phong, Khuê 

Ngọc Điền, TT 

Krông Kmar

21.20 1.34 0.05 1.13 0.11 0.04 0.01 19.86 17.62 17.62 1.92 0.01 0.07 0.10 0.14 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

2
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn Km 0+00-

Km20+300

Ban QLDA đầu tư 

XDCT giao thông và 

NNPTNT tỉnh 

DGT
Xã Dang Kang, 

Cư Kty
12.24 12.19 0.50 6.10 5.50 0.09 0.05 0.00 0.05 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

3

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Hòa 

Thành, huyện Krông Bông đi xã Ea Hu, 

huyện Cư Kuin

BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGT Xã Hoà Thành 6.15 6.15 0.00 2.15 4.00 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

4
Đường giao thông liên xã Hòa Sơn đi xã Ea 

Trul

BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGT

Xã Hoà Sơn, Ea 

Trul
2.18 1.98 1.08 0.90 0.20 0.00 0.20 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

5
Đường giao thông liên xã Hòa Tân đi xã Ea 

Trul

BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGT

Xã Hoà Tân, Ea 

Trul
2.08 2.08 0.00 1.68 0.40 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

6
Đường vào khu dãn dân, tái định cư (Buôn Ea 

Chôr, Buôn Kiều, Buôn Hằng Năm)

BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGT Xã Yang Mao 2.18 2.18 0.00 1.81 0.06 0.31 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

7

Dự án đường giao thông đối ngoại và đường 

trục chính Cụm công nghiệp tại xã Hòa Sơn, 

huyện Krông Bông

Cty TNHH VLXD 

Krông Bông
DGT Xã Hoà Sơn 0.72 0.72 0.48 0.24 0.00 0.00 0.00  Nhà đầu tư Thu hồi

8
Trường mẫu giáo Cư Đrăm (Điểm trường 

buôn Tâng Rang B)
UBND xã Cư Drăm DGD Xã Cư Drăm 0.07 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00  NS cấp huyện Thửa 15, tờ BĐ số 75 Thu hồi

9 Trường tiều học Nhân Giang 
BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGD Xã Yang Mao 0.16 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 0.00  NS cấp huyện 

Thửa số 128, tờ BĐ 

số 01
Thu hồi

10 Trường mẫu giáo Yang Mao 
BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
DGD Xã Yang Mao 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

11

Cấp nước sinh hoạt tập trung  tại 4 thôn Ea 

Uôl, Ea Lang, Cư Rang và Cư Tê, xã Cư Pui, 

huyện Krông Bông

BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
SKC Xã Cư Pui 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

12 Cấp nước sinh hoạt xã Ea Trul, huyện Krông Bông
BQLDA ĐTXD Krông 

Bông
SKC Xã Ea Trul 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh Thu hồi

13

Đường dân sinh tránh ngập thôn Ea Rớt (gồm 

cả cầu BTCT L=3x33m) thuộc Hợp phần bồi 

thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái 

định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông 

Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk

Ban QLDA đầu tư 

XDCT giao thông và 

NNPTNT tỉnh 

DGT Xã Cư Pui 2.50 2.50 0.00 1.70 0.75 0.05 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

14
Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã 

Cư Pui, huyện Krông Bông

Ban QLDA đầu tư 

XDCT giao thông và 

NNPTNT tỉnh 

Xã Cư Pui 112.09 112.09 0.00 112.09 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất ở ONT Xã Cư Pui 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất trồng cây hàng năm khác NHK Xã Cư Pui 107.39 107.39 0.00 107.39 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất giáo dục DGD Xã Cư Pui 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất sinh hoạt cộng đồng DSH Xã Cư Pui 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất thể dục thể thao DTT Xã Cư Pui 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

- Đất giao thông DGT Xã Cư Pui 0.70 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

II
Công trình, dự án thu hút đầu tư của địa 

phương
51.19 35.92 0.00 27.77 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

15
Khu du lịch sinh thái Núi Đá Voi tại xã Yang 

Reh

Công ty TNHH Hoa 

Sơn Điền Trang
SKC Xã Yang Reh 15.60 13.60 0.00 13.60 0.00 0.00 2.00  Nhà đầu tư Thu hồi

16
Nhà máy sắn (Công ty TNHH Yên Bình Đăk 

Lăk)

Công ty TNHH Yên 

Bình Đăk Lăk
SKC Xã Cư Pui 14.17 14.17 0.00 14.17 0.00 0.00 0.00  Nhà đầu tư 

17 Mỏ đá xây dựng thôn 1 xã Ea Trul
Cty TNHH MTV Đình 

Trung
SKX Xã Ea Trul 8.15 8.15 0.00 8.15 0.00 0.00 0.00  Nhà đầu tư 

18 Mỏ đá granit ốp lát xã Hoà Phong Cty TNHH Quốc Duy SKX Xã Hòa Phong 13.27 0.00 0.00 13.27 13.27 0.00 0.00  Nhà đầu tư TBĐ LM số DC04

III
Chuyển mục đích sử dụng đất theo nhu cầu 

của hộ gia đình, cá nhân
239.48 239.48 0.44 21.23 194.63 0.00 0.00 23.14 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19

Chuyển đổi mục đích đất ở đô thị theo nhu 

cầu hộ gia đình cá nhân tại thị trấn Krông 

Kmar

HGĐ, CN ODT TT Krông Kmar 1.20 1.20 0.12 0.62 0.42 0.04       -           -         -      HGĐ, CN 

Xã Hòa Sơn 0.10 0.10 0.06 0.04       -           -         -     

Xã Hòa Tân 0.08 0.08 0.02 0.06       -           -         -     

Xã Hòa Phong 0.20 0.20 0.04 0.16       -           -         -     

Xã Cư Kty 0.25 0.25   0.10     0.15         -           -         -     

Xã Hòa Thành 0.06 0.06 0.04 0.02       -           -         -     

Xã Cư Pui 0.48 0.48 0.38 0.06 0.04       -           -         -     

Xã Dang Kang 0.05 0.05 0.05       -           -         -     

Xã Yang Reh 0.53 0.53 0.15 0.32 0.07       -           -         -     

Xã Cư Drăm 0.33 0.33 0.28 0.05       -           -         -     

Xã Ea Trul 0.48 0.48 0.44 0.04       -           -         -     

Xã Yang Mao 0.20 0.20 0.10 0.10       -           -         -     

 HGĐ, CN 20 Chuyển đổi mục đích đất ở nông thôn theo nhu cầu hộ gia đình cá nhân các xã trong địa bàn huyệnHGĐ, CN ONT

Nguồn vốn thực hiện

Vị trí trên bản đồ 

địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số) hoặc vị 

trí trên bản đồ hiện 

Ghi chú

Biểu 07/CH: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Tên công trình, dự án Chủ đầu tư
Mã loại 

đất

Địa điểm

 (đến cấp xã)

Diện 

tích (ha)

Lấy vào các loại đất



Xã Khuê Ngọc Điền 0.54 0.54 0.18 0.37       -           -         -     

Xã Hòa Lễ 1.61 1.61 0.56 1.05       -           -         -     

21 Trang trại chăn nuôi Cường Thịnh
Công ty TNHH TMDV 

chăn nuôi Cường Thịnh
NKH Xã Hòa Phong 52.87 52.87 2.87 50.00       -           -         -      Nhà đầu tư 

22 Trang trại chăn nuôi Thành Phát
Công ty TNHH trang 

trại Thành Phát
NKH Xã Hòa Phong 80.70 80.70 68.00 12.70       -           -         -      Nhà đầu tư 

23 Trang trại chăn nuôi Toàn Thắng
Công ty TNHH DV 

Đầu tư Toàn Thắng
NKH Xã Hòa Phong 45.40 45.40 15.00 20.00 10.40       -           -         -      Nhà đầu tư 

24 Trang trại chăn nuôi An Khang
Công ty TNHH chăn 

nuôi An Khang
NKH Xã Hòa Phong 54.40 54.40 54.40       -           -         -      Nhà đầu tư 

III Công trình, dự án bán đấu giá quyền SDĐ 0.47 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.18 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00

25

Đấu giá 05 lô đất công (NSHCĐ Tổ dân phố 

7, đất dự án giảm nghèo, nhà hàng Mai Hồng, 

nhà quản trang và đất giáp ranh đất ông Đoàn 

Văn Loát và Y Khiêm TDP 1)

UBND huyện ODT TT Krông Kmar 0.47 0.04   0.04   0.43 0.21 0.18 0.02 0.02  NS cấp huyện 

B
Danh mục, công trình chuyển tiếp từ năm 

2021 sang năm 2022
22CT,DA 120.01 76.92 13.30 11.70 19.97 0.00 25.00 5.65 1.30 36.65 0.00 29.76 29.09 0.67 2.38 0.17 0.13 0.01 0.06 1.06 3.09 6.44

I
Công trình, dự án đầu tư công của địa 

phương
111.63 69.48 12.83 8.88 18.29 0.00 25.00 4.48 0.00 35.71 0.00 29.76 29.09 0.67 1.48 0.13 0.13 0.01 0.06 1.06 3.09 6.44

1
Đường Trường Sơn Đông đoạn đi qua huyện 

Krông Bông

BQLDA 46, Bộ Quốc 

phòng
DGT

Xã Cư Đrăm, 

Yang Mao
75.01 41.61 1.33 5.28 5.74 25.00 4.26 32.13 29.40 28.84 0.56 1.48 0.13 0.06 1.06 1.27 NS Trung ương Thu hồi

2 Hồ Yang Kang Thượng
Sở NN&PTNT tỉnh 

Đăk Lăk
DTL Xã Dang Kang 0.40 0.40 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 NS Trung ương Thu hồi

3 Thủy lợi Sơn Phong (điều chỉnh bổ sung)
Ban QLDA Đầu tư Xây 

dựng huyện
DTL Xã Hòa Phong 0.71 0.71 0.62 0.09 0.00 0.00 0.00  NS cấp huyện Thửa 149, tờ 55 Thu hồi

4

Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện 

Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh tỉnh 

Khánh Hòa

Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện
DGT Xã Cư Đrăm 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00  NS cấp huyện 

Các thửa đất thuộc tờ 

bản đồ số 238, 239
Thu hồi

Xã Ea Trul 0.11 0.11 0.01 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00

Xã Hòa Sơn 0.46 0.45 0.07 0.01 0.38 0.01 0.00 0.01 0.00

TT Krông Kmar 0.30    0.29     0.02     0.27   0.002 0.01       -     0.01 0.001     -     

6

Tiểu dự án cải tạo và phát triền lưới điện phân 

phối khu vực huyện Krông Bông, tỉnh Đăk 

Lăk

Tổng công ty Điện lực 

Miền Trung
DNL

Xã Dang Kang, 

Hòa Lễ, Cư 

Drăm

0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00  Vốn vay JICA Thu hồi

7

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh 

Đắk Lắk sử dụng nguồn vốn Trung ương 

(GĐ2), giai đoạn 2015 - 2020

Tổng công ty Điện lực Miền 

Trung
DNL Xã Hòa Phong 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00  NS Trung ương Thu hồi

8
Xây dựng trạm kiểm lâm địa bàn liên xã tại xã 

Ea Trul
Hạt kiểm lâm huyện TSC Xã Ea Trul 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00  NS cấp tỉnh 

Thửa số 932, tờ BĐ 

số 29

9 Cụm công nghiệp tại xã Hòa Sơn
Cty TNHH VLXD 

Krông Bông
SKN Xã Hòa Sơn 16.62 11.45 11.45 0.00 0.00 5.17  NS cấp tỉnh 

Tờ BĐ số 27: Thửa 

số 1972, 2017, 2075, 

2076, 2074, 1971, 

10
Dự án KDC Hồ trung tâm thị trấn Krông 

Kmar

Ban QLDA Đầu tư Xây 

dựng huyện
MNC TT Krông Kmar 13.70 10.13 7.17 2.84 0.12 3.57 0.00 0.36 0.25 0.11 0.13 3.09 0.00  NS cấp huyện 

Các thửa thộc tờ BĐ 

29, 30, 35, 36, 43
Thu hồi

11 Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hòa Sơn
TT Nước sạch và 

VSMTNT
SKC Xã Hòa Sơn 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00     -      NS cấp tỉnh 

II
Công trình, dự án thu hút đầu tư của địa 

phương
6.33 6.33 0.19 2.47 1.20 0.00 0.00 1.17 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Bãi tập kết cát tại xã Yang Reh (Thôn 4) Cty TNHH Hưng Vũ SKX Xã Yang Reh 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 Cty TNHH Hưng Vũ
Thửa số 400, tờ BĐ 

số 15

13 Quy hoạch bãi tập kết VLXD thôn 2 Cty TNHH Ngọc Hùng SKX Xã Hòa Phong 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 Cty TNHH Ngọc Hùng

Thửa 1,7,8,10, 

11,12,13,17, Tờ BĐ 

số 15

14 Bãi tập kết cát tại xã Yang Reh (Thôn 3) Cty TNHH Hưng Vũ SKX Xã Yang Reh 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00 Cty TNHH Hưng Vũ
Thửa 1062, Tờ BĐ 

số 19

15 Điểm du lịch thác Krông Kmar
Cty cổ phần đầu tư An 

Zen
SKC TT Krông Kmar 4.20 4.20 0.19 0.34 1.20 1.17 1.30 0.00

Cty cổ phần đầu tư An 

Zen

Thửa số 121 tờ BĐ 

số 1; Thửa số 37, 

37a, 37b, 37c tờ BD 

số 08

III
Công trình, dự án giao đất, bán đấu giá 

quyền SDĐ
0.43 0.21 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 Giao đất để xây dựng chợ xã Khuê Ngọc Điền UBND huyện DCH
Xã Khuê Ngọc 

Điền
0.21 0.21 0.17 0.04 0.00 0.00 0.00  NS cấp huyện 

Chuyển mục 

đích sử dụng 

17 Quy hoạch mở rộng chợ (Thôn 1) UBND huyện DCH Xã Ea Trul 0.18 0.00 0.00 0.18 0.00 0.18 0.00  NS cấp huyện 

18
Giao đất không qua đấu giá 03 lô đất tại thị 

trấn Krông Kmar
UBND huyện ODT TT Krông Kmar 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 0.036 0.00  NS cấp huyện 

 Thửa 19, tờ BĐ số 

14 

IV Công trình, dự án khác 1.62 0.90 0.11 0.31 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Niệm Phật đường Phước Đức Tổ chức tôn giáo TON Xã Ea Trul 0.69 0.36 0.11 0.25 0.33       -     0.33     -     Tổ chức tôn giáo Thửa 78, tờ 38

20 Niệm Phật đường Phước Bảo Tổ chức tôn giáo TON Xã Yang Reh 0.20 0.00     -     0.20       -     0.20     -     Tổ chức tôn giáo Thửa 57, tờ 63

21 Giáo họ Hoà Thành Tổ chức tôn giáo TON Xã Hoà Thành 0.23 0.05     -     0.05 0.18       -     0.18     -     Tổ chức tôn giáo

22 Cơ sở đạo Trung Phước Điền Tổ chức tôn giáo TON Xã Cư Kty 0.50 0.49     -     0.01 0.48 0.01       -     0.01     -     Tổ chức tôn giáo Thửa 102, tờ 23

Thu hồi

 HGĐ, CN 

5 Trạm biến áp 110kV Krông Bông và đấu nối
Tổng Công ty Điện lực 

miền Trung
DNL  Nguồn vốn ODA 

20 Chuyển đổi mục đích đất ở nông thôn theo nhu cầu hộ gia đình cá nhân các xã trong địa bàn huyệnHGĐ, CN ONT



NNP LUA HNK CLN RPH RDD RSX NTS NKH PNN CQP CAN SKN
TM

D
SKC SKX DHT DGT DTL DNL DBV DVH DYT DGD DTT DDT DRA TON NTD DCH ONT ODT TSC DTS DSH DKV SON MNC CSD

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 125,695.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,695.23 0.00

1 Đất nông nghiệp NNP 113,995.09 113,841.73 0.00 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.37 153.36 0.00 0.00 11.45 0.00 32.50 10.28 80.25 75.51 1.11 0.90 0.00 0.00 0.00 1.12 0.50 0.00 0.00 0.90 0.00 0.21 6.91 1.24 0.10 0.00 0.50 0.00 0.00 10.13 0.00 153.36 113,841.73 -153.36

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 5,803.73 0.00 5,787.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 8.05 7.49 0.20 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.17 0.32 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 15.84 5,787.89 -15.84

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước
LUC 3,324.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 7.94 7.49 0.20 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.27 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 0.00 15.68 3,309.09 -15.68

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 22,656.03 17.87 0.00 22,579.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.87 58.87 0.00 0.00 0.00 0.00 28.51 2.13 21.89 20.75 0.62 0.04 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.04 2.75 0.66 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00 76.74 22,686.68 30.65

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,213.70 192.40 0.00 0.00 11,979.89 0.00 0.00 0.00 0.00 192.40 41.41 0.00 0.00 11.45 0.00 1.20 8.15 18.27 16.80 0.29 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 1.80 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 233.81 11,979.89 -233.81

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14,217.91 0.00 0.00 0.00 0.00 14,217.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 14,217.60 -0.31

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 30,157.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,132.76 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 30,132.76 -25.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 28,781.82 130.49 0.00 107.39 0.00 0.00 0.00 28,640.90 0.00 23.10 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 6.59 5.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 140.92 28,640.90 -140.92

Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên
RSN 24,257.19 24,268.19

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 153.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.76 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 151.76 -1.49

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.27 233.37

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,825.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,825.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 6.85 5.78 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.18 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 4,987.19 161.80

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 169.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.14 0.00

2.2 Đất an ninh CAN 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 16.62

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 65.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 51.89 13.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28 86.39 21.22

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản
SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm
SKX 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.39 23.55

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 2,498.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###### 0.66 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 892.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 974.40 82.31

- Đất thủy lợi DTL 1,222.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 1,222.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.67 1,223.25 0.44

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo
DGD 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.87 1.29

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 31.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.01 0.50

- Đất công trình năng lượng DNL 159.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.43 0.92

-
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông
DBV 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0.00

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 1.62

-
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD 121.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.89 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 120.89 -0.13

-
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ
DKH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Đất chợ DCH 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 0.39

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 9.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 9.57 0.42

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 641.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.18 637.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.71 644.19 2.20

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 46.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.14 47.48 1.31

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 13.20 -0.28

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1,248.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.09 0.00 0.00 1.20 1,247.09 -1.20

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.96 0.00 0.00 124.57 10.61

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 1.00 2.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 19.00 20.00 21.00 45.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 35.00 37.00 43.00 44.00 34.00 38.00 39.00 40.00 41.00 46.00 47.00 49.00 50.00 52.00 56.00 57.00 58.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,874.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.44 0.00 0.00 5.17 0.00 2.00 0.00 1.27 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,866.31 8.44 6,866.31 -8.44

Cộng tăng 0.00 0.00 0.00 107.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.37 161.80 0.00 0.00 16.62 0.00 34.50 23.55 86.76 82.56 1.11 0.92 0.00 0.00 0.00 1.29 0.50 0.00 0.00 1.62 0.00 0.39 6.91 1.46 0.10 0.00 0.50 0.00 0.00 10.61 0.00 0.00 0.00 0.00

Diện tích cuối kỳ năm 2022 125,695.23 113,841.73 5,787.89 22,686.68 11,979.89 14,217.60 30,132.76 28,640.90 151.76 244.27 4,987.19 169.14 1.24 16.62 3.92 86.39 36.39 2,451.73 974.40 1,223.25 160.43 0.91 0.68 4.10 50.87 32.01 1.95 6.19 5.13 120.89 5.09 644.19 47.48 13.20 0.73 9.57 0.76 1,247.09 124.57 6,866.31 0.00 125,695.23 0.00
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